
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Quá  

Trình 

 

252104430 BÙI NGUYỄN HẢI AN 09/04/2007 8.6 
 

252104431 CHU THỊ ANH 30/06/2007 9.4 
 

252104434 NGHIÊM ĐÌNH TUẤN ANH 08/08/2007 9.6 
 

252124435 NGÔ QUỲNH ANH 09/04/2007 9.8 
 

252124436 NGUYỄN ĐỨC ANH 15/09/2007 9.1 
 

252104439 PHAN TUẤN ANH 10/04/2007 7.8 
 

252124440 TRẦN NGỌC ANH 08/08/2007 9.8 
 

252104443 CAO THỊ ÁNH 21/07/2007 9.6 
 

252104445 TRƯƠNG NGỌC ÁNH 19/08/2007 10.0 
 

252134448 NGUYỄN THỊ HÀ CHI 26/06/2007 8.7 
 

252104450 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 14/08/2007 10.0 
 

252104451 HỒ HOÀNG DŨNG 14/11/2007 9.5 
 

252124452 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 08/04/2007 8.7 
 

252104463 VŨ VĂN ĐỊNH 18/12/2007 10.0 
 

252124459 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 25/01/2007 8.7 
 

252104465 

NGUYỄN HOÀNG 

NGÂN GIANG 06/01/2007 9.6 

 

252104466 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 10/08/2007 9.5 
 

252104467 TRẦN NAM GIANG 24/09/2007 8.4 
 

242124469 NGUYỄN QUANG HẢI 23/10/2006 8.7 
 

252104470 PHẠM THANH HẢI 06/03/2007 9.7 
 

252104474 PHAN MINH HIẾU 03/02/2007 9.1 
 

252104476 ĐÀO QUANG HUY 24/06/2007 9.8 
 

252104479 NGUYỄN THỊ HUYỀN 13/04/2007 9.8 
 

252104481 HÀ VIỆT HƯNG 24/04/2007 9.4 
 

252104482 LƯU QUANG HƯNG 29/12/2007 9.9 
 

252104483 PHẠM GIA HƯNG 17/10/2007 9.4 
 

252104484 NGUYỄN MINH KHÁNH 10/04/2007 9.0 
 

252104485 TRẦN LÂM KHOA 29/11/2007 9.8 
 

252104486 TRỊNH BÁ ĐĂNG KHÔI 21/07/2007 8.4 
 

252124487 NGUYỄN NGỌC KHUÊ 24/10/2007 9.5 
 

252104489 THIỀU THỊ KHÁNH LỆ 10/03/2007 10.0 
 

252104490 CAO PHẠM MAI LINH 01/06/2007 9.4 
 

252104491 ĐÀO NGỌC LINH 03/08/2007 9.4 
 

252124493 NGUYỄN THỊ HỒNG LUYẾN 15/11/2007 8.7 
 

252104496 VŨ THỊ LY 23/01/2007 8.4 
 

252104499 TRẦN BÌNH MINH 18/08/2007 9.1 
 



252104502 ĐOÀN THỊ MINH NGỌC 27/11/2007 9.1 
 

252104505 PHẠM MINH NHẬT 11/12/2007 9.3 
 

252104508 HÀ TRANG NHUNG 06/01/2007 9.0 
 

252124511 VŨ HỒNG NHUNG 22/02/2007 8.7 
 

252134512 BÙI THỊ PHƯƠNG OANH 15/11/2007 9.5 
 

252104514 DƯƠNG MINH PHÁT 06/08/2007 8.6 
 

252104516 NGUYỄN ĐỨC PHONG 29/07/2007 9.6 
 

252104518 LÊ TRỌNG PHƯỚC 02/11/2006 9.0 
 

252124520 PHẠM THU PHƯƠNG 14/09/2007 9.5 
 

252124524 CHU THỊ THÚY QUỲNH 19/09/2007 9.9 
 

252134525 HOÀNG THỊ SÂM 06/01/2007 9.8 
 

252104528 NGUYỄN THỊ THANH THANH 28/01/2007 8.5 
 

252104531 NGÔ QUANG THỊNH 27/05/2006 9.6 
 

252104529 BÙI PHƯƠNG THẢO 27/03/2007 9.9 
 

252104530 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 04/10/2007 8.0 
 

252104533 PHẠM DIỆU THU 27/09/2007 9.2 
 

252104535 LÔ THANH THUÝ 10/05/2007 9.6 
 

252104537 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THÚY 06/10/2006 10.0 
 

252124541 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 29/12/2007 9.5 
 

252124543 NGUYỄN DUY ANH TÚ 19/11/2007 8.6 
 

882590004 Lê Xuân Tuấn 20/07/2006 9.3 
 

252134544 LÊ XUÂN TÙNG 18/07/2007 8.7 
 

252104546 HOÀNG THỊ THẢO VÂN 19/11/2007 9.6 
 

252104548 ĐẶNG QUANG VINH 24/09/2007 9.2 
 

 


